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Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Quảng Bình được biết đến là “tuyến lửa”, có vai trò trọng yếu trên con đường trung chuyển chi viện sức người sức của từ miền Bắc cho cách mạng miền Nam. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một chiến công lớn của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình trong việc góp phần di chuyển an toàn gần 3 vạn người. Trong đó chủ yếu là trẻ nhỏ, học sinh, người già và phụ nữ từ Vĩnh Linh ra các tỉnh phía Bắc, mà Quảng Bình là địa phương chịu trách nhiệm lớn nhất, do đó cũng đóng góp công sức lớn nhất lại chưa được giới sử học (kể cả các tác giả cuốn Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình, tập 2, 1954-1975) đề cập đến. Đó chính là việc thực hiện kế hoạch K.8 năm 1967. 

Sau Hiệp định Genève (21/7/1954), Vĩnh Linh trở thành tuyến đầu của miền Bắc và rộng hơn là của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam châu Á. Đây chính là nơi thể hiện thành tựu của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đối với nhân dân miền Nam, nơi đầu tiên ngăn chặn âm mưu “Bắc tiến” của Mĩ và chính quyền Sài Gòn. Ngoài ra, Vĩnh Linh là hậu phương trực tiếp của chiến trường Bắc Quảng Trị, là bàn đạp để triển khai các hoạt động chi viện cách mạng miền Nam, nơi đứng chân của các lực lượng trước và sau khi vào chiến trường Quảng Trị. Do vị trí chiến lược đó nên khi đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc (2/1965), Vĩnh Linh trở thành một trong những trọng điểm đánh phá hết sức ác liệt của các lực lượng hải lục không quân Mĩ.

Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1965, Mĩ huy động 615 lần tốp với 1.421 lần chiếc máy bay đánh phá vào những mục tiêu trọng điểm như thị trấn Hồ Xá, nông trường Quyết Thắng, trường cấp III, doanh trại Sư đoàn 341,… Cả năm 1965, máy bay Mĩ đã xâm phạm Vĩnh Linh 5.415 lần, ném bom 666 lần, pháo kích từ Hạm đội 7 và từ phía Nam ra 40 lần1. Trong hai năm 1966 và 1967, chiến tranh phá hoại của Mĩ càng ác liệt hơn. Trong năm 1966, máy bay Mĩ xâm phạm 12.949 lần, ném bom 5.245 lần2. Năm 1967, bình quân mỗi tháng, máy bay Mĩ xâm phạm Vĩnh Linh 3.238 lần và bắn phá 1.362 lần, làm 2.519 người bị chết và 1.940 người bị thương3. Càng về cuối năm 1967, chiến tranh phá hoại của Mĩ ngày càng lên đến đỉnh điểm, mang tính hủy diệt như đợt đánh cao điểm từ đầu tháng 8 năm 1967, đã làm chết 11 bộ đội và 45 dân thường, 62 người bị thương, 104 con trâu và 52 con bò bị chết, 556 căn nhà bị phá, một số kho tàng bị đánh trúng. Trong đó nặng nhất là xã Vĩnh Thái, toàn bộ thôn Thái Lai bị cháy sạch, 2/3 số thuyền bị hỏng, phần lớn lương thực và đồ dùng gia đình bị cháy4...
Trong tình hình trên, vấn đề sơ tán ở Vĩnh Linh được đặt ra ngày càng cấp bách. Từ tháng 2 năm 1965 đến tháng 6 năm 1966, các xã đồng bằng đã đề ra “3 tuyến sơ tán” trong địa phương; khi tình hình chưa căng thẳng lắm thì tổ chức cho dân sơ tán ở tuyến 1 (rìa làng), căng thẳng thêm thì sơ tán tuyến 2 (ra ngoài đồng), căng thẳng hơn nữa thì tuyến 3 (các xã phía sau). Cứ như thế mà “lội nước cáu” ngay trong địa phương để thực hiện 3 bám. Từ chủ trương sơ tán theo 3 tuyến đã nảy ra kinh nghiệm chốt giữa đồng để chiến đấu và sản xuất, vừa đảm bảo kế hoạch sản xuất vừa đảm bảo được lực lượng. Tuy nhiên, từ giữa năm 1966 trở đi, trước mức độ đánh phá ác liệt của các lực lượng hải lục không quân Mĩ như đã trình bày ở trên, mật độ bom đạn quá dày đặc mà địa bàn khu vực Vĩnh Linh lại quá hẹp nên nhân dân không thể thực hiện “lội nước cáu” như trước nữa. Do đó, vấn đề giảm mật độ dân cư trong khu vực chiến sự được đặt ra. Lực lượng ở lại bám trụ sản xuất và chiến đấu là người lớn và người có sức khỏe; còn trẻ nhỏ, người già yếu và mất sức cần có kế hoạch di chuyển ra các tỉnh phía Bắc, những nơi an toàn đề phòng cuộc chiến tranh còn kéo dài nhằm đảm bảo việc học tập cho con em và bảo toàn nguồn lực cho lâu dài, xây dựng lại quê hương sau chiến tranh. Đảng ủy khu vực đã đề xuất Trung ương Đảng và được Trung ương đồng ý cho Vĩnh Linh thực hiện kế hoạch K.8, sơ tán khoảng 3 vạn cháu nhỏ ở Vĩnh Linh, tuổi từ 7 đến 15, ra các tỉnh Thái Bình, Nam Hà, Ninh Bình, Thanh Hóa để được nuôi dưỡng, học hành. Chiến dịch do đồng chí Trần Hữu Dực, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, làm Trưởng ban. Bộ Nội vụ thành lập Vụ 8, do Thứ trưởng Lê Tất Đắc phụ trách. Ngoài ra, các bộ như Giáo dục, Giao thông, Y tế cùng một số ban ngành và địa phương có liên quan đều cử cán bộ tham gia. Ủy ban Hành chính Khu vực Vĩnh Linh thành lập Ban K.8 do đồng chí Trần Đức Hạnh, Thư ký Ủy ban, làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Tu, Phó trưởng ty Giáo dục, làm Phó trưởng ban và các ngành giao thông vận tải, y tế, tài chính, lương thực,… tham gia theo chức năng của từng cơ quan.

Ngày 25 tháng 7 năm 1966, Bộ trưởng Trần Hữu Dực vào Vĩnh Linh phổ biến chủ trương của Trung ương về việc sơ tán những trẻ từ 7 đến 15 tuổi ra các tỉnh phía Bắc. Tranh thủ khoảng thời gian giữa hai đợt ném bom của Mĩ, những địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch K.8 như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Hà,… gấp rút xây dựng những trạm giao liên có hầm hào phòng tránh bom đạn để tiếp nhận và chuyển giao an toàn các đoàn học sinh. Tuy nhiên, do mức độ đánh phá ác liệt của địch nên kế hoạch chưa được triển khai. 

Đến giữa tháng 12 năm 1966, nắm bắt tình hình Mĩ ngừng ném bom dịp Noel và tết dương lịch, đợt I của kế hoạch K.8 được triển khai. Đối tượng đi đợt này là con em của những gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ có cha mẹ là thanh niên xung phong hoặc đi B. Nhờ có sự chuẩn bị của Bộ Giao thông và sự phối hợp nghiêm túc, chặt chẽ của các cấp ủy đảng và chính quyền những địa phương mà đoàn đi qua nên đợt này được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật, an toàn. Thời điểm này, đường sá từ Nghệ An vào Vĩnh Linh còn đi lại được nên Bộ Nội vụ kết hợp với Bộ Giao thông điều chuyển gấp một số xe ô tô ưu tiên cho kế hoạch. Đêm 25, 26 và 27/12/1966, Ban phụ trách K.8 đưa được 589 cháu ra Nghệ An (sau đó, đêm 31/12/1966 và đêm 1/1/1967, số này được chuyển ra Thanh Hóa). Đêm 2/1/1967, Ban phụ trách K.8 tiếp tục đưa thêm 823 cháu đến Nghệ An an toàn5. Toàn bộ các cháu được tập kết ở 2 huyện Thọ Xuân và Yên Định (Thanh Hóa). Lúc đầu, do chưa lường hết những phức tạp khi tổ chức ăn ở, học hành tập trung cho hàng ngàn cháu nhỏ nên Ban phụ trách K.8 bố trí nội trú toàn bộ ở trường Nguyễn Bá Ngọc. Việc tập trung nuôi dạy một số lượng lớn trẻ em trong điều kiện chiến tranh và xa gia đình gây nên những khó khăn rất lớn. Sau nhờ sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân, các cháu được phân công về ở với từng gia đình ở địa phương. Do đó, việc ăn ở, học hành của các cháu được ổn định. Những khó khăn nảy sinh từ đợt này là kinh nghiệm quý cho việc triển khai chuyến tiếp theo.

Từ giữa năm 1967, trước mức độ đánh phá Vĩnh Linh của các lực lượng hải lục không quân Mĩ ngày càng ác liệt, việc sơ tán nhân dân, đặc biệt là học sinh, được đặt ra ngày càng cấp bách. Ngày 17 tháng 6 năm 1967, Ủy ban Hành chính Khu vực Vĩnh Linh cùng đại diện các ngành như Công an, Khu đội, Ty Giao thông, Ty Lương thực, Phòng Tổ chức lao động họp bàn kế hoạch triển khai đợt II kế hoạch 8 với tinh thần khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn. Ngày 19 tháng 6 năm 1967, Ủy ban Hành chính khu vực giao nhiệm vụ cho ngành giao thông vận tải, khu đội và công an thực hiện đợt II với phương châm nơi nào ác liệt ưu tiên đi trước.

Từ Vĩnh Linh ra các tỉnh phía Bắc, chặng đường ác liệt nhất là Quảng Bình. Đoạn đường này, máy bay Mĩ đánh phá thường xuyên, cả ngày lẫn đêm6, nhất là những trọng điểm như Dốc Sỏi, Quán Hàu, sông Gianh,…

Tham gia thực hiện kế hoạch này, Quảng Bình được giao nhiệm vụ: “Phải tận tình giúp đỡ, cùng các ngành có liên quan giải quyết các khó khăn về mọi nhu cầu thiết yếu của đồng bào trên các chặng đường theo kế hoạch đưa đi”, do đó “cần phân công cán bộ có khả năng và có quyền hạn chuyên trách, theo từng cấp Ủy ban Hành chính cũng như từng ngành chuyên môn có liên quan tỉnh huyện đến xã trên các tuyến đường có đồng bào đi qua” 7. Thực hiện chủ trương trên, tỉnh Quảng Bình đã cử một số cán bộ tham gia Ban K.8 như Phó trưởng Ty Giao thông và Ty Giáo dục, Phó chủ tịch những huyện và xã có đoàn sơ tán của Vĩnh Linh đi qua.

Do thời gian này địch đánh phá ác liệt, hầu hết đường sá và cầu cống qua Quảng Bình đều bị phá hủy nên việc sơ tán từ Vĩnh Linh không thể hoàn toàn sử dụng ô tô như trước mà phải kết hợp đi bộ. Vĩnh Linh và Quảng Bình cùng phối hợp tổ chức thành 3 cung và 4 trạm tiếp nhận, chuyển giao. Ở mỗi cung và trạm, đều có phương án dự phòng khi có sự cố. Cung 1, buổi tối từ Vĩnh Linh, ô tô chuyển các cháu ra trạm Võ Xá (Nam Quán Hàu), sáng hôm sau đưa các cháu đi men sông Nhật Lệ về xã Bảo Ninh nghỉ. Tiếp đến, đoàn đi bộ dọc bờ sông đến bến đò Mẹ Suốt, vượt sông Nhật Lệ qua Phú Hải, vòng lên Cộn. Cung 2, từ Cộn ô tô đưa các cháu qua đường Ba Trại đến Mỹ Trạch nghỉ lại. Hôm sau, vượt sông Gianh qua Minh Lệ. Từ đây, đoàn đi bộ 10km lên Quảng Trung, vượt bến đò xã Quảng Trường (Bắc sông Gianh). Cung 3, từ xã Quảng Trường, ô tô chuyển theo đường 22B ra Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Từ Kỳ Anh, ô tô chuyển tiếp ra Hà Tĩnh rồi có xe đón đưa ra các tỉnh phía Bắc.

Toàn bộ chiến dịch, Bộ Giao thông đã huy động gần 600 xe vận tải loại tốt. Mỗi xe chở bình quân 40 học sinh cùng 1 cán bộ hộ tống (là dân quân), 1 y tá hoặc bảo mẫu và 1-2 giáo viên. Để đảm bảo bí mật, mọi vấn đề liên quan đến chuyến đi chỉ được thông báo trước 1 ngày. Theo tuyến hào giao thông, học sinh được tập trung theo lớp đến các địa đạo. Khi xe đến, giáo viên chủ nhiệm đọc danh sách học sinh từng lớp, dân quân bế từng cháu lên xe, kiểm tra đủ số lượng là xuất phát. Nhiều học sinh chỉ 6-7 tuổi nhưng phải mang vác hành lý như người lớn gồm túi cóc, ống nước, mũ rơm, vòng lá ngụy trang, mo cơm, gạo rang, quà bánh,… Tất cả những cuộc chia tay đều tiến hành trong đêm tối, trong im lặng, trong lưu luyến và ngậm ngùi. Cái ác liệt và dữ dội của chiến tranh hủy diệt đã làm cho người lớn cũng như trẻ nhỏ đều phải kìm nén cảm xúc lúc chia ly.

Do nhiều đoạn đường bị địch đánh hỏng và tùy thuộc mức độ đánh phá của máy bay Mĩ nên việc di chuyển không theo lịch cố định. Có đoàn khi đến trạm giao liên cơm nước xong là tiếp tục lên đường nhưng cũng có nhiều đoàn phải nằm chờ 5 -7 ngày, có khi gần cả tháng vì cầu cống hỏng hoặc không kịp tháo gỡ hết bom nổ chậm,… Những lúc như vậy, cán bộ phụ trách phải dựa vào địa phương, gửi các cháu vào từng gia đình để có hầm chữ A kiên cố trú ẩn. Do đó, không như đợt I chỉ gói gọn trong vòng vài đêm, đợt II kéo dài gần 4 tháng.

Trong đợt di chuyển này, nổi lên một số tấm gương đáng ca ngợi. Xí nghiệp ô tô Vĩnh Linh có đồng chí Trần Chí Thành dẫn đoàn xe chở 400 cháu qua Dốc Sỏi bị máy bay Mĩ phát hiện, thả pháo sáng, đồng chí đã vòng xe lại, bật đèn pha chiếu sáng thu hút máy bay Mĩ đuổi theo, đã cứu được cả đoàn xe. Công ty Ô tô Quảng Bình có đồng chí Hà Văn Hớn, đêm 22/7/1967 chở 30 cháu qua Ba Trại, bị máy bay Mĩ ném bom lân tinh. Đồng chí đã bình tĩnh trèo lên xe gạt thuốc phốt pho đang cháy, cởi áo dập tắt lửa, tiếp tục cho xe chạy ra trạm Mĩ Trạch an toàn. Cũng có trường hợp, dù đã hết sức đảm bảo an toàn nhưng không tránh khỏi thương vong lớn. Ngày 28/9, lúc qua Mĩ Trung (Lệ Thủy), một xe chở 45 cháu của xã Vĩnh Hiền bị trúng bom tọa độ, xe bay xa 30m, chỉ sống sót 1 cháu và 1 cán bộ hộ tống.

Gần 1 năm thực hiện kế hoạch K.8, với 2 đợt, ngày đi bộ, đêm đi xe, đến ngày 10/10/1967, gần 3 vạn cháu của Vĩnh Linh và của 2 huyện Gio Linh, Cam Lộ (chạy ra trong trận đại càn 17-19/5/1967 của Mĩ ở Khu phi quân sự Nam) được sơ tán đến nơi an toàn. Tổng cộng có 415 giáo viên, gần 2.000 lượt cán bộ hộ tống và hàng vạn người của 14 huyện thuộc 8 tỉnh có học sinh K.8 Vĩnh Linh đi qua hoặc đến ở được huy động làm nhiệm vụ giao liên, đưa đường, canh gác máy bay, phục vụ cơm nước. 72 người (chiếm khoảng 0,24%) đã vĩnh viễn nằm lại bởi bom đạn Mĩ (59 học sinh, 6 giáo viên, 2 cán bộ khu vực, 1 lái xe và 3 người hướng dẫn)8. Ở Quảng Bình, có 3 đồng chí hi sinh. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, phương tiện vận chuyển thiếu thốn, thời gian chuẩn bị gấp gáp nhưng việc di chuyển được một số lượng lớn trẻ em trên một chặng đường dài, với tổn thất trong suốt cả chiến dịch như trên (tuy rằng sự hi sinh nào cũng đáng tiếc) là một thành công lớn9. 

Với kết quả trên đây, ta thấy quyết định của Trung ương Đảng và Chính phủ sơ tán hàng vạn người, chủ yếu là học sinh từ Vĩnh Linh ra các tỉnh phía Bắc trong tình hình chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ ngày càng leo thang lên đến đỉnh điểm là chủ trương lớn có ý nghĩa về nhiều mặt. Không chỉ giảm tránh được tổn thất, bảo tồn lực lượng để chiến đấu lâu dài, giảm bớt nguồn cung chi viện nhiều mặt từ Trung ương, việc sơ tán trẻ em ra khỏi vùng chiến sự ác liệt để đảm bảo được nuôi dạy đầy đủ gây dựng nguồn lực sau này10 đã làm cho người ở lại yên tâm chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên một Vĩnh Linh “lũy thép anh hùng” trong cuộc đụng đầu với đế quốc Mĩ.


Có được thành công trên, ngoài chủ trương đúng của Trung ương, sự tham gia tích cực có hiệu quả của các ban ngành, tinh thần chịu đựng gian khổ của nhân dân Vĩnh Linh, không thể không nói đến công tác tổ chức, ý thức trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, nơi đóng vai trò quyết định kết quả của kế hoạch. Bởi như diễn biến quá trình tổ chức, nhất là đợt II cho thấy, do sự ác liệt của đoạn đường này nên vượt qua được đất Quảng Bình thì xem như kế hoạch K.8 đã cơ bản thành công. Ngay khi tiếp thu chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban Hành chính Quảng Bình đã kịp thời cử cán bộ phụ trách từng mặt công tác hoặc ở từng địa phương, vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện thiết yếu như giao liên, thuyền đò, hầm hố, lương thực, nơi ăn nghỉ,… Không chỉ thế, trong quá trình triển khai kế hoạch, sự đùm bọc, che chở của nhân dân Quảng Bình đối với học sinh Vĩnh Linh để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng những người đi sơ tán. Trên đường đi, như lúc qua Võ Ninh và Đại Trạch, gặp lúc máy bay Mĩ oanh tạc, chị em bảo mẫu kịp thời đưa các cháu vào ẩn nấp trong những hầm mà nhân dân đã chuẩn bị sẵn. Có những bà mẹ đã nhường hầm lại, còn mình ngồi ngoài miệng hầm để theo dõi bom đạn, che chở cho các cháu. Ở Quảng Trạch, khi máy bay Mĩ đánh phá, trạm đón tiếp không nấu cơm được, nhiều bà mẹ đã đưa cơm nhà cho các cháu ăn, dỗ dành các cháu như con em mình. Lúc qua đò Quảng Trường, máy bay Mĩ thả pháo sáng, rải bom bi, nhiều mẹ vừa tiễn các cháu về đến nhà nghe bom nổ, cứ nằm thấp thỏm chờ tin tức các cháu, mãi khi nghe đoàn an toàn mới yên tâm đi ngủ. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến lửa, chi viện cách mạng miền Nam, sự hỗ trợ kịp thời, đầy tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ và nhân dân Quảng Bình là nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công của kế hoạch đột xuất, di chuyển ngược hàng vạn trẻ nhỏ Vĩnh Linh ra các tỉnh phía Bắc năm 1967. Sự hi sinh và nghĩa tình đó của cán bộ và nhân dân Quảng Bình mãi không phai mờ trong những người Vĩnh Linh đi K.8 ngày ấy.
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